TUẦN 8
Ngày soạn: 07/10/2011
Ngày giảng: T2/10/10/2011

TẬP ĐỌC

T15: Nếu chúng mình có phép lạ
I. Mục tiêu:
- Bước đầu biết đọc diễn cảm một doạn thơ với giọng vui, hồn nhiên.
- Hiểu ND: Những ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn nhỏ bộc lộ khát khao về một thế giới tốt đẹp 

- Thuộc 1, 2 khổ thơ trong bài.

II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ bài đọc. 

III. Hoạt động dạy và học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra:  (4’)
· HS đọc phân vai bài Ở Vương quốc Tương Lai

· GV nhận xét ghi điểm

2. Bài mới:   (32’)

*Giới thiệu bài     
2.1. Luyện đọc và tìm hiểu bài:

a. Luyện đọc

- GV giúp HS chia đoạn bài thơ

- Lượt 1: GV chú ý kết hợp sửa lỗi phát âm sai, ngắt nghỉ hơi chưa đúng hoặc giọng đọc không phù hợp

- Lượt 2: GV giúp HS giải nghĩa từ

- GV đọc diễn cảm cả bài

b. Tìm hiểu bài
- Câu thơ nào trong bài được lặp lại nhiều lần ?

- Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì?

- Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy là gì?

- GV nhận xét 

- HS khá, giỏi  trả lời được 

Em hãy giải thích ý nghĩa của những cách nói sau:

+ Ước “không còn mùa đông”

+ Ước “hoá trái bom thành trái ngon”

- Em hãy nhận xét gì về ước mơ của các bạn nhỏ trong bài thơ?

- Em thích ước mơ nào trong bài thơ? Vì sao?

- Bài thơ nói lên điều gì ?

2.2. Đọc diễn cảm và HTL bài thơ 
- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn thơ 

- GV Hướng dẫn đọc diễn cảm từng khổ thơ.
- GV sửa lỗi cho HS

3. Củng cố , dặn dò : (4’)
· Em hãy nêu ý nghĩa của bài thơ? 

GV nhận xét tiết học.
	Màn 1 : 8 em đọc

Màn 2 : 6 em đọc 
- HS nhận xét

- HS quan sát tranh minh hoạ 

- 1 HS đọc cả bài

- Đọc tiếp nối các đoạn trong bài (2 lượt)

- HS đọc thầm phần chú giải

- HS luyện đọc theo cặp

- 1 HS đọc lại toàn bài

- HS đọc thầm cả bài thơ

- Câu thơ Nếu chúng mình có phép lạ được lặp lại mỗi lần bắt đầu 1 khổ thơ, lặp lại 2 lần kết thúc bài thơ

· Nói lên ước muốn của các bạn nhỏ rất tha thiết.

K1: Các bạn nhỏ ước muốn cây mau lớn để cho quả

K2: Các bạn ước trẻ em trở thành người lớn để làm việc

K3: Các bạn ước trái đất không còn mùa đông

K4: Các bạn ước trái đất không còn bom đạn, những trái bom biến thành trái ngon chứa toàn kẹo với bi tròn 

- Ước “không còn mùa đông” : ước thời tiết lúc nào cũng dễ chịu, không còn thiên tai, không còn những tai hoạ đe doạ con người…

- Ước “hoá trái bom thành trái ngon”: ước thế giới hoà bình, không còn bom đạn, chiến tranh

· Đó là những ước mơ lớn, những ước mơ cao đẹp ; ước mơ về cuộc sống no đủ, ước mơ được làm việc, ước không còn thiên tai, thế giới chung sống hoà bình

· HS đọc thầm lại bài thơ, suy nghĩ, phát biểu

* Ước mơ của các bạn nhỏ muốn có những phép lạ để làm cho thế giới tốt đẹp 

- Mỗi HS đọc 1 đoạn và nêu cách đọc mỗi đoạn

- HS luyện đọc diễn cảm đoạn thơ theo cặp

- HS đọc trước lớp

- HS nhẩm HTL bài thơ

- HS thi HTL từng khổ-> cả bài thơ 


TOÁN
T36: Luyện tập

I. Mục tiêu:
- Tính được tổng của 3 số, vận dụng một số tính chất để tính tổng 3 số bằng cách thuận tiện nhất .
II. Hoạt động dạy – học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra: (4’)
Nêu tính chất kết hợp của phép cộng?

- Gọi 2 em lên bảng làm bài tập:

Tính bằng cách thuận tiện nhất. 

· GV nhận xét ghi điểm 

2. Bài mới:  (32’)
 *Giới thiệu bài 
*Hướng dẫn HS luyện tập
Bài1 :  Bài  yêu cầu chúng ta làm gì 

· Khi đặt tính tổng nhiều số ta cần chú ý điều gì ?

GV hướng dẫn làm bài 1a

                2 814     3 925      

                    +  1 429      + 618   

                3 046         535       


                7 289      5 078      
Nhận xét, chữa bài. 

Bài 2: Hãy nêu yêu cầu của bài 
- Dựa vào tính chất nào để thực hiện bài này? 

Dòng 3 Dành cho HS khá giỏi làm thêm

Nhận xét, ghi điểm 

Bài 3: Dành cho HS khá giỏi làm 

Bài 4: Gọi HS đọc đề 
Thu chấm 10 bài 

Yêu cầu b  Dành cho HS khá giỏi 

 Liên hệ : giảm tỉ lệ sinh 

- Nhận xét ghi điểm 

3. Củng cố, dặn dò : (4’)
- GV hỏi lại tính chất kết hợp và tính chất giao hoán của phép cộng.
	- 1 HS nêu tính chất

2em làm bảng, lớp làm nháp 

 7 897 + 8 755 + 2 103  

   =   ( 7 897 + 2 1030) + 8 755 

   =    10 000 + 8 755 = 18 755
 6 547 + 4 567 + 3 453 

    =  ( 6 547 + 3 453 ) + 4 567 

  = 10 000 + 4 567 = 14 567
- Đặt tính rồi tính tổng 

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau 

- HS làm bảng con bài 1b, 1HS lên bảng

     26 387      54 293

     +14 075    + 61 934

      9 210         7 652


     49 672    123 87

  Nhận xét bài của bạn 
Tính bằng cách tính thuận tiện nhất 

Dựa vào tính chất giao hoán và kết hợp 

2em làm ở bảng phụ, HS làm bàivào vở 

 a.  96 + 78 + 4 = 96 + 4 + 78 


                          = 100 +78 =178 


      67 + 21 +79   = 67 + (21 + 79 )

                             = 67 + 100 = 167
  b. 789 + 285 + 15 = 789 + 285 + 15

                                = 789 + 300 = 1 089
448 + 594 + 52    = (448 + 52 ) + 594

                             = 500 + 594 = 1094

*408 + 85 + 92    = ( 408 + 92 ) + 85

                             =   500 + 85 = 585

677 + 969 + 123  = (677 + 123) + 969

                             =     800 + 969 = 1 769

- Tìm x:
x -306 =504                  x+254=680

      x=504+306                   x=680-254                                                   

       x=810                           x=426            

- HS tự giải bài 

                         Bài giải:
              Số dân tăng thêm 2 năm:

           79+71=150( người)
                                  Đáp số : 150 người                                


CHÍNH TẢ (Nghe – viết:)
T8: Trung thu độc lập

I. Mục tiêu:
- Nghe – viết đúng và trình bày bài chính tả sạch sẽ.

- Làm đúng BT(2) a/b, hoặc (3) a/b.

II. Giáo dục kĩ năng sống

-Ttình cảm yêu quý vẽ đẹp của thiên nhiên đất nước
III. Hoạt động dạy – học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra : (4’)
- viết các từ bắt có vần ươn / ương 

- GV nhận xét 

2. Bài mới: (32’)
a. Hướng dẫn HS nghe - viết chính tả 

- Cuộc sống mà anh chiến sĩ mơ tới đất nước ta tươi đẹp như thế nào ?

+ Hướng dẫn viết từ khó :

- GV đọc đoạn văn cần viết chính tả 1 lượt

- GV đọc các từ: mười lăm năm, thác nước, phát điện, phấp phới, bát ngát, nông trường.
- Nghe – viết chính tả :

- GV đọc từng câu, từng cụm từ cho HS viết
· GV đọc toàn bài chính tả 1 lượt

+ Chấm – chữa bài :

· GV chấm bài và  yêu cầu từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau

· GV nhận xét chung, sửa lỗi sai phổ biến 

b. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả 
Bài 2a :GV gọi HS đọc yêu cầu 

- GV nhận xét kết quả bài làm của 

- Chuyện đáng cười ở điểm nào ?

3. Củng cố, dặn dò:  (4’)
· GV nhận xét tiết học

· Nhắc những HS viết sai chính tả ghi nhớ để không viết sai những từ đã học
	HS viết bảng con

- HS đọc đoạn văn viết chính tả 
- Dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn; ống khói nhà máy chi chít; cánh đồng lúa bát ngát; nông trường to lớn vui tươi 

· HS viết bảng con, phân biệt được “ lăm” và “ năm”; “ phấp” và “ phất”; “ bát ngát” và “ bác ngác”

· HS nghe – viết

- HS soát lại bài

- HS đổi vở cho nhau để soát lỗi chính tả

- Ghi vào sổ tay chính tả.

- HS đọc yêu cầu của bài tập

- HS làm bài 

- 4 HS đứng tại chỗ đọc 

 kiếm giắt – kiếm rơi xuống nước – đánh dấu – kiếm rơi – làm gì – đánh dấu – kiếm rơi – đã đánh dấu

- Anh chàng ngốc đánh rơi kiếm dưới sông tưởng chỉ cần đánh dấu mạn thuyền chỗ kiếm rơi là mò được kiếm


KỂ CHUYỆN

T8: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

I. Mục tiêu:
- Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại được câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về một ước mơ đẹp hoặc ước mơ viễn vông, phi lý.

- Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện.

II. Hoạt động dạy – học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra: Kể lại chuyện: Lời ước dưới trăng.

- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?

- GV nhận xét ghi  điểm

2. Bài mới:  * Giới thiệu bài 
2.1: Hướng dẫn HS kể chuyện 
+ Tìm hiểu  đề bài
- GV gạch dưới những chữ sau trong đề bài: Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí.

- Em sẽ chọn kể chuyện về ước mơ cao đẹp hay về một ước mơ viển vông, phi lí?

- GV dán bảng tờ giấy đã viết sẵn dàn bài kể chuyện, nhắc HS:

+ Trước khi kể, các em cần giới thiệu với các bạn câu chuyện của mình (Tên truyện; Em đã nghe câu chuyện từ ai hoặc đã đọc truyện này ở đâu?)

+ Kể chuyện phải có đầu có cuối, có mở đầu, diễn biến, kết thúc.

+ Kể xong câu chuyện, cần trao đổi với bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. 

2.2. HS thực hành kể chuyện: 

- Yêu cầu HS thi kể chuyện trước lớp

- GV mời những HS xung phong lên trước lớp kể chuyện

- GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện

+ Nội dung câu chuyện có mới, có hay không? (HS nào tìm được truyện ngoài SGK được tính thêm điểm ham đọc sách)

+ Cách kể (giọng điệu, cử chỉ)

+ Khả năng hiểu truyện của người kể.

- GV cùng HS nhận xét, tính điểm thi đua.

- Cho HS trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

3. Củng cố , dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học 

- Yêu cầu HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
	- HS kể và  trả lời câu hỏi 

- HS nhận xét

- HS đọc đề bài 

- HS cùng GV phân tích đề bài 

- 4 HS tiếp nối nhau đọc lần lượt các gợi ý 1, 2, 3, 4

- Vài HS tiếp nối nhau giới thiệu với các bạn câu chuyện của mình.

- Cả lớp đọc thầm lại gợi ý 3

- HS nghe

- HS kể chuyện theo cặp

- Sau khi kể xong, HS cùng bạn trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện

- HS xung phong thi kể trước lớp

- Mỗi HS kể chuyện xong đều nói ý nghĩa câu chuyện của mình trước lớp hoặc trao đổi cùng bạn, đặt câu hỏi cho các bạn hoặc trả lời câu hỏi của cô giáo, của các bạn về nhân vật, chi tiết, ý nghĩa câu chuyện. 

- HS cùng GV bình chọn bạn kể chuyện hay nhất, hiểu câu chuyện nhất

- Từng cặp trao đổi ý nghĩa câu chuyện.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU

T15: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

I. Mục tiêu:
-  Nắm được quy tắc viết tên người , tên địa lí nước ngoài (ND ghi nhớ)

-  Biết vận dụng qui tắc đã học để viết đúng tên người, tên địa lí nước ngoài phổ biến, quen thuộc trong các BT1, 2 (mục III)

-  HS khá, giỏi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy trong một số trường hợp quen thuộc (BT3).

II. Đồ dùng dạy – học:
- Bảng phụ
III. Hoạt động dạy – học:

	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra:GV gọi 1  HS đọc 3 em khác viết ở bảng 

     a. Đồng Đăng có phố Kì Lừa .

  Có nàng Tô Thị , có chùa Tam Thanh

    b. Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng

  Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông 

   GV nhận xét ghi  điểm 

2. Bài mới:  *Giới thiệu bài 
1.Phần nhận xét

+ GV đọc mẫu các tên riêng nước ngoài; hướng dẫn HS đọc đúng (đồng thanh) theo chữ viết: Mô-rít-xơ Mát-téc-lích, Hi-ma-lay-a …

-  Mỗi tên riêng nói trên gồm mấy bộ phận, mỗi bộ phận gồm mấy tiếng? 

- Chữ cái đầu của mỗi bộ phận được viết như thế nào?

- Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận như thế nào? 

+ Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài đã cho có gì đặc biệt?

+ GV : Những tên người, tên địa lí nước ngoài trong bài tập là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt. Ví dụ: Hi Mã Lạp Sơn là tên phiên âm theo âm Hán Việt, còn Hi-ma-lay-a là tên quốc tế, phiên âm trực tiếp từ tiếng Tây Tạng. 

2.Phần ghi nhớ :
· Yêu cầu HS đọc thầm phần ghi nhớ 

HĐ 3.Phần luyện tập 
Bài 1:GV gọi HS đọc yêu cầu của bài   

-GV nhận xét

· Đoạn văn viết về ai?

Bài 2:GV gọi HS đọc yêu cầu của bài   

· 1HS làm trên bảng phụ

GV nhận xét, kết hợp giải  thích thêm về tên người, tên địa danh. 

Bài 3: (trò chơi du lịch) 

Thi tiếp sức 

-1hs nêu tên nước ,1hs nêu tên thủ đô

GV nhận xét, kết luận lời giải đúng 

3. Củng cố ,dặn dò: 
- Gọi 2 HS nhắc lại nội dung ghi nhớ.

- GV nhận xét tiết học 

- Yêu cầu HS học thuộc phần ghi nhớ trong bài
	- 4 em thực hiện yêu cầu 

· Dưới lớp làm vào vở nháp

- HS nghe và  đọc đồng thanh

-  4 HS đọc lại tên người, tên địa lí nước ngoài.

1 HS đọc yêu cầu của bài.

Thảo luận cặp đôi 

-Lép Tôn-xtôi: có 2 bộ phận. 

- Bộ phận 1 gồm 1 tiếng :Lép

- Bộ phận 2 gồm 2 tiếng :Tôn / xtôi 

- Viết hoa

- Chữ cái đầu của mỗi bộ phận đều viết hoa. Giữa các tiếng trong cùng 1 bộ phận có gạch nối.

-  Viết giống như tên riêng Việt Nam – tất cả các tiếng đều viết hoa chữ cái đầu.

-HS đọc thầm phần ghi nhớ

· 3 – 4 HS lần lượt đọc to phần ghi nhớ trong SGK

-HS đọc yêu cầu của bài tập

· HS làm việc cá nhân vào VBT

- Ác-boa, Lu-I Pa-xtơ, Ác-boa, Quy-dăng-xơ

· Đoạn văn viết về nơi gia đình Lu-i Pa-xtơ 

· HS đọc yêu cầu của bài tập

· HS làm bài vào VBT

a. An – be  Anh – xtanh ; Tô-ki-ô ; Crít – xti – an An - đéc – xen ; I – u – ri Ga- ga – rin .

· Quan sát kĩ tranh minh hoạ trong SGK để hiểu yêu cầu bài.

· HS chơi trò chơi du lịch. 

Tên nước

Tên thủ đô

Nga

Ấn Độ

Nhật Bản

Thái Lan

Mĩ

Anh

Lào

Cam – pu- chia

Đức

Ma – lai – xi –a

In- đô-nê-xi- a

Phi – líp – pin

Trung Quốc
Mát- xcơ- va

Niu Đê- li

Tô-ki- ô

Băng Cốc

Oa – sinh – tơn

Luân Đôn  

Viêng chăn

Phnôm Pênh

Béc -  lin

Cu-a-la Lăm- pơ

Gia – các – ta

Ma – ni – la

Bắc Kinh



Thực hành 

Toán

Luyện tập củng cố
I. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về:

- Tính chất kết hợp của phép cộng
- Tính chu vi của hình chữ nhật

- Tìm số trung bình cộng

II. Hoạt động dạy – học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1.Ổn định (1’)

2. Bài mới (30’)

HĐ1: Nêu mục tiêu tiết học
HĐ2: - Gọi 1 – 2 học sinh phát biểu quy tắc về tính chất kết hợp của phép cộng, tính chu vi hình chữ nhật, tìm số trung bình cộng

- Ra một số bài tập cho học sinh làm

Bài 1: Tính bằng hai cách:

2500 + 375 + 125               815 + 666 + 185
Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi của thửa ruộng đó?
Bài 3: Tìm số trung bình cộng của các số sau:
                25; 35; 45; 55; 65

Bài 4(HSK): Viết công thức tính chu vi P và tính diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b. Áp dụng tính P, S với a = 15cm; b = 6cm.
- Theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu làm bài

- Thu vở, chấm một số bài

- Chữa bài

HĐ3: Củng cố, dặn dò: (4’)
- Nhận xét tiết học

- Dặn học sinh
	- Nghe
- 1 – 2 HS phát biểu

- Nhận xét

- Làm bài tập vào vở luyện

- Chữa bài vào vở


Bồi dưỡng học sinh

Tiếng Việt

LuyÖn ®äc bµi :Nếu chúng mình có phép lạ
I.  Môc tiªu:

​- §äc ®óng c¸c tiÕng , tõ khã hoÆc dÔ lÉn.

- §äc tr«i ch¶y ®­îc toµn bµi , ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ , nhÊn giäng ë c¸c tõ gîi c¶m.

- §äc diÔn c¶m toµn bµi
II. §å dïng d¹y häc
SGK

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

	Ho¹t ®éng cña thÇy

1 . æn ®Þnh  (1’)
2. Bµi míi (30’)
* Giíi thiÖu bµi
 - Hướng dẫn HS đọc từng đoạn thơ 

- GV Hướng dẫn đọc diễn cảm từng khổ thơ.

- GV sửa lỗi cho HS

c ) §äc diÔn c¶m
- NhËn xÐt, cho ®iÓm

3. Cñng cè - DÆn dß (4’)
- NhËn xÐt giê

- VN luþÖn ®äc 
	Ho¹t ®éng cña trß

- HS ®äc tiÕp nèi theo ®o¹n

- 1 HS ®äc thµnh tiÕng

- 2 HS ®äc toµn bµi

- HS thi ®äc diÔn c¶m


Ngày soạn: 08/10/2011

Ngày giảng: T3/11/10/2011

TẬP ĐỌC

Đôi giày ba ta màu xanh

I. Mục tiêu:
- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài (giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng, hợp nội dung hồi tưởng )

- Hiểu ND: Chị phụ trách quan tâm tới ước mơ của cậu bé Lái, làm cho cậu xúc động và vui sướng đến lớp với đôi giày được thưởng (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

II. Đồ dùng dạy – học:
- Tranh minh hoạ bài đọc 

III. Hoạt động dạy – học: 

	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra:  (4’)
- GV yêu cầu 2 HS đọc thuộc lòng bài tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ và  nêu ý nghĩa của bài thơ 

- GV nhận xét, ghi điểm  

2. Bài mới:  (32’)
GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ 

 a . Luyện đọc và tìm hiểu đoạn 1
- GV kết hợp giúp HS hiểu từ chú thích ở cuối bài

Gv đọc mẫu đoạn 1 

*GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1

- Nhân vật “tôi” là ai?

- Ngày bé, chị phụ trách Đội từng mơ ước điều gì?

- Tìm những câu văn tả vẻ đẹp của đôi giày ba ta?

- Mơ ước của chị phụ trách Đội ngày ấy có đạt được không?

* Đoạn 1 cho em biết điều gì ?

b. Luyện đọc và tìm hiểu đoạn 2

GV đọc mẫu đoạn 2 

* GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2

- Chị phụ trách Đội được giao việc gì?

- Chị phát hiện ra Lái thèm muốn cái gì?

- Vì sao chị biết điều đó?

- Chị đã làm gì để động viên cậu bé Lái trong ngày đầu tới lớp?

- Tại sao chị phụ trách Đội lại chọn cách làm đó?

- Tìm những chi tiết nói lên sự cảm động và  niềm vui của Lái khi nhận đôi giày?

- Đoạn 2 nói lên điều gì ?

- Giới thiệu đoạn luyện  đọc 

- Gv đọc mẫu 

- Cho HS luyện đọc 

- Cho HS thi đọc diễn cảm 

- Gọi 1 em đọc toàn bài 

- Nội dung của bài văn này là gì ?

3.Củng cố , dặn dò : (4’)
- Qua bài văn em thấy chi phụ trách là người như thế nào ?

* Liên hệ : Cần yêu thương quan tâm người khó khăn hơn ta 

- GV nhận xét tiết học 
	- 2 HS nối tiếp nhau đọc bài

- HS trả lời câu hỏi

- HS nhận xét

- HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc 

- Một vài HS đọc đoạn 1

- HS luyện đọc theo cặp

- Hai em thi đọc lại cả đoạn . 

- HS đọc thầm đoạn 1

-
 Là một chị phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong.

- Có một đôi giày ba ta màu xanh như đôi giày của anh họ chị.

- Cổ giày ôm sát chân, thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu. Phần thân giày sát cổ có 2 hàng khuy dập, luồn 1 sợi dây trắng nhỏ vắt ngang.

- Mơ ước của chị ngày ấy không đạt được. Chị chỉ tưởng tượng mang đôi giày thì bước đi sẽ nhẹ và nhanh hơn, các bạn sẽ nhìn thèm muốn. 

Ý1:Vẻ đẹp của đôi giày ba ta màu xanh

- Một vài HS đọc đoạn 2 kết hợp sửa lỗi và tìm hiểu nghĩa từ mới ở cuối bài.

- Từng cặp HS luyện đọc

- Một hai em đọc lại cả đoạn

- HS đọc thầm đoạn 2

- Vận động Lái, một cậu bé nghèo sống lang thang trên đường phố đi học

- Lái ngẩn ngơ nhìn theo đôi giày ba ta màu xanh của 1 cậu bé đang dạo chơi.

- Vì chị đi theo Lái trên khắp các đường phố.

- Chị quyết định sẽ thưởng cho Lái đôi giày ba ta màu xanh trong buổi đầu cậu đến lớp

- Vì ngày nhỏ chị đã từng mơ ước một đôi giày ba ta màu xanh hệt như Lái / Chị muốn mang lại niềm vui cho Lái / Chị muốn Lái hiểu chị yêu thương Lái, muốn Lái đi học . . - Tay Lái run run, môi mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi bàn chân . . .  ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng .

Ý 2: Niềm vui và xúc động của Lái khi được tặng .

- 1 em đọc , cả lớp theo dõi tìm giọng đọc (Nhanh vui thể hiện xúc động vui sướng)

- luyện đọc theo cặp 

- 3 em đọc  

* Chị phụ trách quan tâm tới ước mơ của cậu bé Lái , làm cho cậu xúc động và vui sướng đến lớp với đơi giày được thưởng  

- Chị phụ trách Đội có tấm lòng nhân hậu, hiểu trẻ em nên đã vận động được cậu bé lang thang đi học 


TOÁN
T37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

I. Mục tiêu:
-  Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
-  Bước đầu biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 

II. Hoạt động dạy – học:

	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra: (4’)
- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tính thuận tiện

- GV chữa bài, nhận xét ghi điểm 

2. Bài mới      (32’)
* Giới thiệu bài: 

- GV gọi HS đọc bài toán  ví dụ trong SGK 
- Bài toán cho biết gì ? 

- Bài toán hỏi gì ? 

 + Hướng dẫn vẽ sơ đồ  .

                                ? 

Số lớn

                          ?

Số bé:

+  Hướng dẫn giải bài toán  ( cách 1 ) 

- Tìm hai lần của số bé . 

-  Che phần hơn của số lớn nếu bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì số lớn như thế nào so với số bé ? 

- Phần hơn  của số lớn so với số bé chính là gì của hai số ? 

- Khi bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì tổng của chúng thay đổi thế nào ? 

- Tổng mới là bao nhiêu ? 

- Tổng mới lại chính là hai lần của số bé , vậy ta có hai lần số bé là  bao nhiêu ? 

- Hãy tìm số bé 

- Hãy tìm số lớn ? 

+ Hướng dẫn giải bài toán (cách 2 )
Tương tự cách 1

* Hướng dẫn luyện tập 

Bài 1: GV yêu cầu HS đọc đề bài 

- Bài toán cho biết gì ? 

- Bài toán hỏi gì ? 

- Bài toán thuộc dạng toán gì ? Vì sao em biết điều đó ? 

- GV yêu cầu HS  làm bài 

                                  ? tuổi 

Bố:

            ? Tuổi

Con:

GV nhận xét ghi điểm

Bài 2/47 : Yêu cầu HS đọc bài toán

                              ?HS

Trai 

Gái      ? HS


Chấm và sửa bài cho HS 

Bài 3 : Dành cho HS khá giỏi làm  
Bài 4 : Dành cho HS khá giỏi làm  

1. Củng cố, dặn dò:  (4’)

 GV yêu cầu HS  nêu cách tìm  hai số khi biết  tổng và hiệu  của hai số. GV nhận xét tiết học  
	- 2HS lên bảng làm, HS cả lớp quan sát 

 -  Nhận xét . 

- HS đọc à

- Tổng của  hai số đó  là 70 .           

- Hiệu  của  hai số đó là 10 . 

- Tìm hai số đó 

-HS quan sát  . 

- Nếu bớt  đi phần  hơn của  số lớn  so  với  số bé  thì số lớn  sẽ bằng số bé . 

 -  Hiệu của hai số 

-  Tổng của chúng giảm đi  đúng bằng  phần hơn  của số lớn  so với  các số bé            

 -  Tổng  mới : 70 – 10 = 60
 - Hai lần của  số bé : 70 – 10 = 60
- Số bé :  60 : 2 = 30
-  Số lớn 30 + 10 = 40 

               (hoặc 70 – 30 = 40) 

   


- Thực hiện yêu cầu . 

-Tổng tuổi bố và tuổi con là 58 tuổi    Hiệu tuổi bố và tuổi con là  38 tuổi . 

- Tìm  tuổi của mỗi người . 

- Bài toán thuộc dạng  toán về tìm hai  số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . 

Cách 1 : 

Tuổi của con :

(58-38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi của bố :

10 + 38 = 48 (tuổi)

Đáp số : Con : 10 tuổi, Bố : 48 tuổi

Cách 2 : 

Tuổi của bố :

(58+38) : 2 = 48 (tuổi)

Tuổi của con :

48 – 38 = 10 (tuổi)

Đáp số : 10 tuổi ; 48 tuổi

2em làm ở bảng phụ (Mỗi em 1 cách). lớp làm vở

- Tương tự bài1: Số 8 và số 0

- HS nhẩm và nêu: Đó là 123 và 0

- HS nhắc lại


TẬP LÀM VĂN

T15: Luyện tập phát triển câu chuyện

I. Mục tiêu:
- Kể lại được câu chuyện đã học có các sự việc được sấp xếp theo trình tự thời gian (BT3)
II. Đồ dùng dạy – học:
- Bảng phụ
III. Hoạt động dạy – học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra:
- GV kiểm tra 2HS đọc bài viết – phát triển câu chuyện từ đề bài: tiết trước

- GV nhận xét ghi điểm 

2. Bài mới:  * Giới thiệu bài 
* Hướng dẫn luyện tập 
Bài tập 1, 2 không làm

Bài 3:

+ Các em có thể chọn kể một câu chuyện đã học qua các bài tập đọc trong SGK Tiếng Việt (ví dụ: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Người ăn xin, Ba lưỡi rìu,  . . . ) 

· GV nhận xét

3. Củng cố, dặn dò: 
- Phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian nghĩa là gì ? 
- GV nhận xét tiết học 
	HS đọc bài viết

· HS đọc yêu cầu của bài

- Một số HS nói tên truyện mình sẽ kể.

· HS suy nghĩ, làm bài cá nhân, viết nhanh ra nháp trình tự của các sự việc. 

· HS thi kể chuyện.

- Nghĩa là việc nào xảy ra trước thì kể trước, việc nào xảy ra sau thì kể sau.


Thực hành

Toán

Ôn luyện

I. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về:

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
II. Hoạt động dạy – học:
	Giáo viên
	Học sinh

	HĐ1: Nêu mục tiêu tiết học 
HĐ2: Ra một số bài tập cho học sinh làm

Bài 1: Tìm hai số biết tổng của hai số đó là 120, hiệu của hai số đó là 20.

Bài 2: Trong vườn nhà Thanh Huyền có 96 cây cam và cây bưởi, trong đó số cây cam nhiều hơn số cây bưởi là 6 cây. Hỏi trong vườn nhà Thanh Huyền có bao nhiêu cây cam, bao nhiêu cây bưởi?

Bài 3(HSK): Trung bình cộng của hai số là 100, hai số đó hơn kém nhau 2 đơn vị. Tìm hai số đó.
- Theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu làm bài

- Chấm một số bài

- Chữa bài

HĐ3: Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Ra bài tập về nhà cho học sinh

Bài 1: Hai đội trồng cây trồng được tất cả 1500 cây. Đội thứ nhất trồng ít hơn đội thứ hai 100 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?

Bài 2(HSK): Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Sau 5 năm nữa, tuổi anh và tuổi em cộng lại được 25 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.
	- Nghe
- Làm bài tập vào vở luyện

- Chữa bài vào vở

- Ghi bài về nhà làm


Ngày soạn: 09/10/2011

Ngày giảng: T4/12/10/2011

TOÁN
T38: Luyện tập

I. Mục tiêu:
-  Biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .

II. Hoạt động dạy – học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra: (4’)
GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm lại bài 2(tiết trước)  

- GV chữa bài, nhận xét ghi điểm HS. 

2. Bài mới  (32’)

*Giới thiệu bài:
* Hướng dẫn  luyện tập

Bài1:Yêu cầu HS đọc  đề bài  

GV nhận xét ghi  điểm . 

- Yêu cầu HS  nêu lại cách  tìm số lớn  , cách tìm số bé  

Bài2: gọi HS đọc đề bài 

                               ? tuổi

Chị

Em

             ? tuổi

Bài 3 : Dành cho HS khá giỏi làm thêm

Bài4: - GV yêu cầu HS tự làm, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau . 

                           ? SP

Pxưởng 1                             

                                                  120sp

Pxưởng 2                                                      

                              ? SP

- GV nhận xét ghi điểm

Bài 5 : Dành cho HS khá giỏi làm thêm

HS đọc bài toán, nêu dạng toán, cách giải

3. Củng cố,dặn dò (4’)
- GV nhận xét tiết học.
	2 HS lên bảng làm . HS cả lớp quan sát nhận xét . 

- 3 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm bài vào vở. 

a.  Số lớn : (24 + 6 ) : 2 = 15


    Số bé:15 – 6 = 9 


b. Số lớn: ( 60 + 12 ) : 2 = 36


    Số bé: 36 – 12 = 24

Dành cho HS khá giỏi làm thêm:

c. Số lớn:(325 – 99) : 2=113
    Số bé: 163 + 99 = 212
-2 HS làm bảng phụ  , mỗi HS làm một cách . HS cả lớp  làm bài vào vở .Bài giải
Tuổi của  chị:

(36 + 8 ) : 2 = 22 ( tuổi )

Tuổi của em :

22 – 8 =  14 (tuổi )

Đáp số : Chị: 22 tuổi, em : 14 tuổi

Hay:  Tuổi của  em  :

        (36 - 8 ) : 2 = 14 ( tuổi

         Tuổi của  chị  :

             14 + 8 = 22 (tuổi )

Đáp số :  em : 14 tuổi,chị : 22 tuổi

-(làm tương tự bài 2)

HS làm bài và kiểm tra bài làm của bạn  bên cạnh                                                                                Bài giải
Phân xưởng I  đã sản xuất  :

(1200 - 120): 2 = 540 ( sản phẩm)

Phân xưởng II đã sản xuất :

540 + 120 =  660( sản phẩm)

Đáp số :  540 SP, 660 SP  

- HS khá giỏi nêu lời giải và đáp số

Bài giải 


 

     5 tấn 2 tạ = 5 200 kg 



              8 tạ = 800 kg 

                                                                                          Thửa ruộng thứ nhất thu được  
                         

      ( 5 200+800 ) : 2 = 3 000 (kg)

Thửa ruộng thứ hai thu được : 
   

     3 000 – 800  = 2 200 ( kg )


 Đáp số : 3 000 kg , 2 200 kg
                                                                                                              


Ngày soạn: 10/10/2011

Ngày giảng: T5/13/10/2011
TOÁN

T40: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

I. Mục tiêu:
- Nhận biết được góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt (bằng trực giác hoặc sử dụng ê ke )

II. Đồ dùng dạy – học:

- Ê ke (Gv và Hs)

III. Hoạt động dạy – học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra: (4’)
Nêu công thức về cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu.

· GV nhận xét

2. Bài mới:  (32’)
*Giới thiệu bài

+ Giới thiệu góc nhọn  


- GV vẽ lên bảng 

- Hãy đọc tên góc, tên đỉnh và các cạnh  của góc này . 

- GV: góc này  là góc nhọn .

- Hãy dùng ê – ke để kiểm tra độ lớn của góc nhọn  AOB và cho biết AOB và cho biết góc này lớn hơn hay bé hơn  góc vuông  

*  Góc nhọn  bé hơn  góc vuông .

- GV có thể yêu cầu HS  vẽ 1 góc nhọn . 

+ Giới thiệu  góc tù : 

- GV vẽ lên bảng  

- Hãy đọc tên góc, tên đỉnh và các cạnh 

của góc . 

- GV: góc này  là góc tù 

- Hãy dùng ê ke để kiểm tra độ lớn của góc tù MON và cho biết góc này lớn hơn hay bé hơn góc vuông . 

*  Góc tù lớn hơn góc vuông . 

- GV có thể yêu cầu  HS vẽ 1 góc tù . 

+ Giới thiệu góc bẹt 

- GV vẽ lên 

HS đọc tên góc, tên đỉnh, các cạnh của góc

- Các điểm C, O, D của góc bẹt COD như thế nào với nhau ? 

- GV yêu cầu HS sử dụng ê ke để kiểm tra  độ lớn của góc bẹt so với góc vuông 

- GV yêu cầu HS vẽ  và gọi tên 1 góc bẹt 

* Luyên tập :
Bài1:Yêu cầu HS quan sát các góc ở SGK và đọc tên các góc, nêu rõ đó là góc gì 

Bài2- Hướng dẫn HS dùng êke để kiểm tra các góc của từng hình tam giác 
- Nhận xét 

3. Củng cố, dặn dò: (4’)
· GV nhận xét giờ học

- Chuẩn bị bài: Hai đường thẳng vuông góc.
	· HS nêu

- HS quan sát 

- Góc AOB có đỉnh O, hai cạnh  OA và OB 

-  Góc nhọn  AOB 

- 1 HS lên bảng  kiểm tra, cả lớp  theo dõi, sau đó kiểm tra góc AOB trong SGK: góc  nhọn AOB bé hơn góc vuông 

- 1HS vẽ trên bảng, lớp vẽ vào nháp. 

- HS quan sát hình 

- Góc MON có đỉnh O và hai cạnh OM và ON 

- HS nêu: Góc tù MON 

- 1 HS lên bảng kiểm tra, cả lớp theo dõi, sau đó kiểm tra góc MON trong SGK: Góc tù  MON lớn hơn góc vuông 

- 1HS vẽ trên bảng, lớp vẽ vào nháp. 

- Góc COD có đỉnh O, cạnh OC và OD 

- Ba điểm C, O, D  của góc bẹt COD thẳng hàng với nhau 

- Góc bẹt bằng hai góc vuông . 

- 1 HS vẽ trên bảng, lớp vẽ vào nháp.     

  HS làm bài

- Góc nhọn: MAN; UDV

- Góc vuông: ICK

- Góc tù: BPQ; GOH

- Góc bẹt: XEY

Dùng êke để đo và báo cáo kết quả 

Tam giác ABC : có 3 góc nhọn 

Tam giác DEG : 1 góc vuông

Tam giác MNP : 1 góc tù 




Thực hành 

Toán

Ôn luyện

I. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về:

- Giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Đổi đơn vị đo khối lượng, thời gian.

II. Hoạt động dạy – học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1.Ổn định (1’)

2. Bài mới (30’)

HĐ1: Nêu mục tiêu tiết học

HĐ2: Ra một số bài tập cho học sinh làm
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


[image: image1.wmf]6

1

giờ = ...phút          1 tấn 7 kg = ...kg

8 phút = ...giây         5 yến 10 kg = ...kg

5 ngày = ...giờ          4 hg 5 dag = ...g

Bài 2: Tổng số học sinh của khối lớp Bốn là 160 học sinh, trong đó số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 10 học sinh. Hỏi khối lớp Bốn đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 3(HSK): Tìm hai số biết trung bình cộng của hai số đó là 1001 và hiệu của hai số đó là 802.

- Theo dõi học sinh làm bài

- Thu vở, chấm bài

- Chữa bài

HĐ3: Củng cố, dặn dò: (4’)
- Nhận xét tiết học

- Ra một số BT về nhà cho học sinh

Bài 1:  Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết anh hơn em 6 tuổi.

Bài 2(HSK): Một hình chữ nhật có chu vi là 68cm. Chiều dài hơn chiều rộng 16cm. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.
	- Nghe

- Làm bài tập vào vở luyện

- Chữa bài vào vở

- Ghi bài về nhà làm


Ngày soạn: 11/10/2011

Ngày giảng: T6/14/10/2011
TOÁN

T41: Hai đường thẳng vuông góc

I. Mục tiêu:
- Có biểu tượng về 2 đường thẳng vuông góc.

- HS biết kiểm tra hai đường thẳng vuông góc với nhau bằng ê ke.

II. Đồ dùng dạy - học:
- Ê ke, thước thẳng

III. Hoạt động dạy - học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra :

- Nêu đặc điểm góc nhọn, góc tù, góc bẹt 

- Nhận xét, cho điểm HS

2. Bài mới:           

* Giới thiệu bài

1. Giới thiệu 2 đường thẳng vuông góc

- GV vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD và hỏi: đọc tên hình trên bảng và cho biết đó là hình gì?

- Các góc A, B, C, D của hình chữ nhật ABCD là góc gì? ( nhọn, vuông, tù hay bẹt)

- GV vừa thực hiện thao tác vừa nêu: thầy 

kéo dài cạnh DC thành đường thẳng DM, kéo dài cạnh BC thành đường thẳng BN khi đó ta được 2 đường thẳng DM và BN vuông góc với nhau tại C

? Hãy cho biết góc BCD, DCN, NCM, BCM là góc gì?

- Các góc này có chung đỉnh nào?

- GV: Như vậy 2 đường thẳng BN và DM vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh C

- Yêu cầu HS quan sát các đồ dùng học tập của mình quan sát lớp học để tìm 2 đường thẳng vuông góc có trong thực tế

- Hướng dẫn HS dùng ê ke vẽ 2 đường thẳng vuông góc với nhau

- Yêu cầu HS cả lớp thực hành vẽ đường thẳng MN vuông góc với PQ tại O

2. Luyện tập thực hành 

Bài 1

- Vẽ lên bảng 2 hình a,b như bài tập SGk

? Yêu cầu bài tập là gì?

- Yêu cầu HS cả lớp cùng kiểm tra

- Yêu cầu HS nêu ý kiến

- Vì sao em nói 2 đường thẳng HI và KI vuông góc với nhau?

Bài 2

- GV vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD sau đó yêu cầu HS suy nghĩ và ghi tên các cặp cạnh góc vuông vói nhau trong có trong hình chữ nhật ABCD vào vở bài tập

- Nhận xét nêu đáp án đúng

Bài 3a

- Nhận xét cho điểm HS

3. Củng cố, dặn dò:   

- Tổng kết giờ học

- Dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.
	- 3 HS làm nêu.

-  Lớp nhận xét.

- Nghe

- Hình ABCD là hình chữ nhật

- là góc vuông

- HS theo dõi thao tác của GV

- Góc vuông

- Đỉnh C

- HS quan sát VD: hai mép của quyển sách, vở.........

- Theo dõi thao tác của GV làm và làm theo

                       C


A
B

                    O

                    D

- 1 HS lên bảng thực hành vẽ, HS cả lớp vẽ vào nháp

- yêu cầu HS đọc đề bài

- HS kể tên các cặp cạnh của mình tìm được trước lớp AB và AD, AD và DC....

- HS đọc đề bài, sau đó tự làm bài

- 1 HS đọc các cặp cạnh của mình tìm được trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét




LUYỆN TỪ VÀ CÂU

T16: Dấu ngoặc kép

I. Mục tiêu:
-  Nắm được tác dụng của dấu ngoặc kép, cách dùng dấu ngoặc kép (ND ghi nhớ)
-  Biết vận dụng những hiểu biết đã học để dùng dấu ngoặc kép trong khi viết (mục III)
II. Đồ dùng dạy – học:
- Bảng phụ.

- Tranh ảnh con tắc kè 

III. Hoạt động dạy – học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra: (4’)
Cách viết tên riêng, tên địa lí nước ngoài. 
- Yêu cầu HS viết 5 tên người, tên địa lí nước ngoài .

- GV nhận xét ghi  điểm 

2. Bài mới:  (32’)
2.1.Phần nhận xét:

 Gọi HS đọc nội dung 1

-  Những từ ngữ và câu nào được đặt trong dấu ngoặc kép?

- Những từ ngữ và câu đó là lời của ai? 

-  Những dấu ngoặc kép dùng trong đoạn văn có tác dụng gì ? 

- GV yêu cầu HS đọc nội dung2

- Khi nào dấu ngoặc kép được dùng độc lập, khi nào dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm?

- GV giới thiệu về con tắc kè (kèm tranh, ảnh): một con vật nhỏ, hình dáng hơi giống con thạch sùng, thường kêu tắc.. kè. Người ta dùng nó để làm thuốc 

- Từ “lầu” chỉ cái gì?

- Tắc kè hoa có xây được “lầu”  theo nghĩa trên không?

- Từ “lầu” trong khổ thơ được dùng với nghĩa gì? Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng làm gì?

2.2. Phần ghi nhớ :

· Yêu cầu HS đọc thầm phần ghi nhớ 

2.3. Phần luyện tập 
Bài 1:- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài 

- GV nhận xét

Bài 2:

- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài 

- Gợi ý: Đề bài của cô giáo và các câu văn của bạn học sinh có phải là những lời đối thoại trực tiếp giữa hai người không? 

- GV nhận xét

Bài 3:

- GV gợi ý tìm những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt trong đoạn a, b, đặt những từ đó trong dấu ngoặc kép.

3. Củng cố, dặn dò: (4’)
- Hãy nêu tác dụng của dấu ngoặc kép

- GV nhận xét tiết học 
	- 1 HS nhắc lại ghi nhớ 

- 1 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vở nháp 

- HS đọc yêu cầu của bài tập

“ người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”,“ đầy tớ trung thành của nhân dân”

“ Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho đất nước hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”

-  Lời của Bác Hồ

-  Dấu ngoặc kép dùng để trích dẫn lời nói trực tiếp của Bác Hồ. Đó có thể là một từ hay cụm từ hoặc một câu trọn vẹn

· HS đọc yêu cầu bài tập

- Dùng độc lập khi dẫn lời nói trực tiếp chỉ là một từ hay cụm từ.

- Dùng phối hợp với dấu hai chấm khi lời dẫn trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn. 

· HS đọc yêu cầu bài tập

- Chỉ ngôi nhà cao, to, sang trọng, đẹp đẽ

- Tắc kè xây tổ trên cây, tổ tắc kè nhỏ bé, không phải là cái lầu theo nghĩa trên 

- Gọi cái tổ nhỏ của tắc kè bằng từ lầu để đề cao giá trị của cái tổ. Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng để đánh dấu từ “lầu” là từ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. 

- HS đọc thầm phần ghi nhớ

- HS đọc yêu cầu của bài tập

· HS làm bài vào vở

· “ Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ ?”

· “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa, đôi khi em giặt khăn mùi soa”.

HS đọc yêu cầu của bài tập

· Đề bài của cô giáo và các câu văn của bạn HS không phải dạng đối thoại trực tiếp, do đó không thể viết xuống dòng, đặt sau dấu gạch đầu dòng. 

1 HS đọc yêu cầu

· HS tìm những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt trong đoạn a, b, đặt những từ đó trong dấu ngoặc kép.

-. . .con nấy hết sức tiết kiệm“vôi vữa”

-. . .gọi là đào“trường thọ”,gọi là “trường thọ”,. . .tên quả ấy là“đoản thọ”


Bồi dưỡng học sinh
Toán

Ôn luyện

I. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về:

- Tính bằng cách  thuận tiện nhất

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

II. Hoạt động dạy - học:
	Giáo viên
	Học sinh

	HĐ1: Nêu mục tiêu tiết học

HĐ2: Ra một số bài tập cho học sinh làm

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất

         4578 + 7895 + 5422 + 2105

         5462 + 3012 + 6988 + 4538

Bài 2: Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 3 (HSK): Chị hơn em 6 tuổi. Cách đây 5 năm tuổi của hai chị em cộng lại là 12 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

- Theo dõi, giúp đỡ HS yếu làm bài

- Thu vở, chấm một số bài

- Chữa bài

HĐ3: Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Dặn học sinh
	- Nghe

- Làm BT vào vở luyện

- Chữa bài


Thực hành Tiếng Việt

Luyện viết tên người, tên địa lí Việt Nam, nước ngoài.

I. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về:

- Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam, nước ngoài.
II. Hoạt động dạy – học:
	Giáo viên
	Học sinh

	HĐ1: Nêu mục tiêu tiết học

HĐ2: Ra một số bài tập cho học sinh làm

Bài 1: Viết hoa đúng tên bốn vị anh hùng dân tộc trong lịch sử mà em biết.

Bài 2: Viết lại các tên riêng dưới đây cho đúng: bắc kinh, mạc tư khoa, mát xcơ va, tô ki ô, nhật bản, triều tiên, ác hen ti na, ăng gô la, môn ca đa, thượng hải, quảng châu. 

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu làm bài

- Thu vở, chấm bài

- Chữa bài

HĐ3: Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Dặn học sinh.
	- Nghe

- Làm bài vào vở luyện

- Chữa bài vào vở


AN TOÀN GIAO THÔNG

Bài 3   ĐI XE ĐẠP AN TOÀN

I.Mục tiêu:

1. kiến thức:
-HS biết xe đạp là phương tiện giao thông thô sơ, đẽ đi, nhưng phải đảm bảo an toàn.

-HS hiểu vì sao đối với trẻ em có điều kiện của bản thân và có chiếc xe đạp đúng quy định mới có thể được đi xe ra phố.

-Biết những quy định của luật GTĐB đối với người đi xe đạp ở trên đường.
2.Kĩ năng:

-Có thói quen đi sát lề đường và luôn quan sát khi đi trên đường, trước khi đi kiểm tra các bộ phận của xe.

3. Thái độ:
- Có ý thức chỉ đi xe cỡ nhỏ của trẻ em, không đi trên đường phố đông xe cộ và chỉ đi xe đạp khi thật cần thiết.

-Có ý thức thực hiện các quy định bảo đảm ATGT.
II. Chuẩn bị:

GV: xe đạp của người lớn và trẻ em
Tranh trong SGK

III. Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	Hoạt động 1: Ôn bài cũ và giới thiệu bài mới.
GV cho HS nêu tác dụng của vạch kẻ đường và rào chắn.
GV nhận xét, giới thiệu bài
Hoạt động 2: Lựa  chọn xe đạp an toàn.

GV dẫn vào bài: ở lớp ta ai biết đi xe đạp?

Các em có thích được đi học bằng xe đạp không?

Ở lớp những ai tự đến trường bằng xe đạp?

GV đưa ảnh một chiếc xe đạp, cho HS thảo luận theo chủ đề:

Chiếc xe đạp đảm bảo an toàn là chiếc xe như thế nào?

GV nhận xét và bổ sung.
Hoạt động 3: Những quy định để  đảm bảo an toàn khi đi đường.

GV cho HS quan sát tranh trong SGK trang 12,13,14 và chỉ trong tranh những hành vi sai( phân tích nguy cơ tai nạn.)

GV nhận xét và cho HS kể những hành vi của người đi xe đạp ngoài đường mà êm cho là không an toàn.

GV : Theo em, để đảm bảo an toàn người  đi xe đạp phải  đi như thế  nào?

Hoạt động 4: trò chơi giao thông.

GV kẻ trên sân đường vòng xuyến với kích thước mặt đường thu nhỏ để HS thhực hành bằng xe đạp. Trên đường có các vạch kẻ đường chia làn xe và bố chí các tình huống để HS đi.
Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò. 
-GV cùng HS hệ thống bài 

-GV dặn dò, nhận xét 
	HS trả  lời

HS liên hệ bới bản thân và tự trả lời.
Xe phải tốt, các ốc vít phải chặt chẽ lắc xe không lung lay..

Có đủ các bộ phận phanh, đèn chiếu sáng, …

Có đủ chắn bùn, chắn xích…

Là xe của trẻ em.

Các tranh trang 13,14

HS kể theo nhận biết của mình.

Đi bên tay phải , đi sát lề đường dành cho xe thô sơ.

Khi chuyển hướng phải giơ tay xin đường.

Đi đêm phải có đèn phát sáng….
HS chơi trò chơi


TẬP LÀM VĂN

T16: Luyện tập phát triển câu chuyện

I. Mục tiêu:
-  Nắm được trình tự thời gian để kể lại đúng nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc 
-  Bước đầu nắm được cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian qua thực hành luyện tập với sự gợi ý cụ thể của GV 
II. Giáo dục kĩ năng sống.

· Tư duy sáng tạo; phân tích, phán đoán.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Tranh minh hoạ bài Ở Vương quốc Tương Lai

- Bảng phụ
III. Hoạt động dạy – học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra: (3’)
- Yêu cầu 1 HS kể lại câu chuyện đã kể ở lớp hôm trước.

- GV nhận xét, ghi  điểm

2. Bài mới: * (32’)

* Hướng dẫn HS luyện tập 
BT1, 2. Không làm
Bài 3: GV gọi HS đọc yêu cầu của bài 

- GV hướng dẫn so sánh hai cách mở đầu đoạn 1, 2 (kể theo trình tự thời gian - kể theo trình tự không gian)

- GV nhận xét 

+ Về trình tự sắp xếp các sự việc: Có thể kể đoạn Trong công xưởng xanh trước Trong khu vườn kì diệu hoặc ngược lại

+ Từ ngữ nối đoạn 1 với đoạn 2 thay đổi
3. Củng cố, dặn dò: (5’)
· GV mời 1 HS nhắc lại sự khác nhau giữa 2 cách kể chuyện 

· GV nhận xét tiết học .HS về nhà viết lại vào vở đoạn văn hoàn chỉnh 
	-1 HS kể lại câu chuyện ở lớp hôm trước. 

- HS đọc yêu cầu bài tập

HS đọc yêu cầu bài

                 Cách 1( trình tự thời gian)

- Mở đầu đoạn 1 : Trước hết 2 bạn rủ nhau đến thăm công xưởng xanh

-  Mở đầu đoạn 2 :Rời công xưởng  xanh

Tin- tin và Mi- tin đến khu vườn kỳ diệu.

Cách 2( trình tự không gian)

- Mở đầu đoạn 1: Tin- tin đến thăm khu vườn kỳ diệu

- Mở đầu đoạn 2 :  Trong khi Mi- tin đang ở trong khu vườn thì Tin – tin đến công xưởng xanh.


Thực hành Tiếng Việt

LuyÖn viÕt bµi : Đôi dày ba ta màu xanh

I. Môc tiªu
- ViÕt chÝnh x¸c , ®Ñp ®o¹n tõ Ngµy còn bé….đến các bạn của tôi trong bài đôi dày ba ta màu xanh.
- RÌn HS  viÕt ch÷ , gi÷ vë s¹ch , ®Ñp .

II. §å dïng d¹y häc
- Vë « ly viÕt

- §o¹n v¨n h­íng dÉn viÕt
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Ho¹t ®éng cña thÇy
	Ho¹t ®éng cña trß

	1 . Ổn ®Þnh  (1’)
2. Bµi míi (30’)
- GV nªu yªu cÇu ®o¹n v¨n cÇn viÕt 

- Nhân vật “tôi” là ai?

- Ngày bé, chị phụ trách Đội từng mơ ước điều gì?

- Tìm những câu văn tả vẻ đẹp của đôi giày ba ta?

- Mơ ước của chị phụ trách Đội ngày ấy có đạt được không?

- GV h­íng dÉn HS viÕt tõ khã

- GV chÊm , ch÷a - NhËn xÐt bµi

3. Cñng cè - DÆn dß (4’)

- NhËn xÐt giê 

- VN luyÖn viÕt ch÷ 


	Là một chị phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong.

- Có một đôi giày ba ta màu xanh như đôi giày của anh họ chị.

- Cổ giày ôm sát chân, thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu. Phần thân giày sát cổ có 2 hàng khuy dập, luồn 1 sợi dây trắng nhỏ vắt ngang.

- Mơ ước của chị ngày ấy không đạt được. Chị chỉ tưởng tượng mang đôi giày thì bước đi sẽ nhẹ và nhanh hơn, các bạn sẽ nhìn thèm muốn. 

- LuyÖn viÕt tõ khã

- HS luyÖn viÕt bµi


Bồi dưỡng học sinh

Tiếng Việt

Luyện tập từ láy

I. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về:

- Từ gép và từ láy

- Danh từ

II. Hoạt động dạy – học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Ổn định (1’)

2. Bài mới (30’)

HĐ1: Nêu mục tiêu tiết học

HĐ2: Ra một số bài tập cho học sinh làm

Bài 1: Tìm từ ghép, từ láy trong câu thơ sau:

          Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa.

Bài 2: Cho các từ ghép: xe đạp, xe cải tiến, xe bò, xe buýt, xe cộ, xe ca, xe con, xe máy, xe lam.
Hãy phân các từ ghép trên thành hai loại: 

a) Từ ghép có nghĩa tổng hợp:

b) Từ ghép có nghĩa phân loại:

Bài 3: Trong câu ca dao dưới đây, danh từ riêng không được viết hoa. Em hãy viết lại cho đúng:

           Đồng đăng có phố kì lừa

   Có nàng tô thị có chùa tam thanh

- Theo dõi, giúp đỡ những học sinh yếu làm bài

- Thu vở, chấm bài

- Chữa bài
HĐ3: Củng cố, dặn dò: (4’)

- Nhận xét tiết học

- Dặn học sinh về nhà làm một số bài tập sau:

Bài 1: Tìm từ ghép, từ láy trong đoạn thơ sau:

            Buồn trông ngọn nước mới sa

       Hoa trôi man mác biết là về đâu.

            Buồn trông nội cỏ dàu dàu

       Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

Bài 2: Viết lại các cụm từ sau cho đúng quy tắc viết hoa danh từ riêng:

sông cửu long, núi ba vì, chùa thiên mụ, cầu hàm rồng, hồ hoàn kiếm, đèo hải vân, bến nhà rồng.
	- Nghe

- Làm bài tập vào vở luyện

- Chữa bài

Bài 1: Từ ghép: cửa bể, chiều hôm, cánh buồm.

Từ láy: thấp thoáng, xa xa

Bài 2: a) Từ ghép có nghĩa tổng hợp: xe cộ

b) Từ ghép có nghĩa phân loại: xe đạp, xe cải tiến, xe bò, xe buýt, xe ca, xe con, xe máy, xe lam.

Bài 3: Viết lại như sau:

        Đồng Đăng có phố Kì Lừa

Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh


…….Ngµy…….tháng….n¨m  20….

                                                                           KiÓm tra, nhËn xÐt

Tổ trưởng                                                             P.Hiệu trưởng
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38 Tuổi





58 Tuổi





4 HS





28 HS





                     Bài giải (Cách 1)					     Bài giải (Cách 2)


	Số học sinh trai : 				            Số học sinh gái :


             (28+4) : 2 = 16 (học sinh )		            (28-4)  : 2 = 12 (học sinh )	


Số học sinh gái : 	                                          Số học sinh trai :		                                   16 – 4 = 12 (học sinh )		                                   12 + 4 = 16 (học sinh )


                       Đáp số : 16 HS trai 		                 Đáp số :  16 HS trai


		                 12 HS gái 				           12 HS gái 


 





     Soá beù = (Toång - hieäu ) : 2 











Soá lôùn  = (Toång + hieäu ) : 2








8 tuôỉ





36 tuổi
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